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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN CẢ NĂM. NH: 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Trần Thị Lệ, Lớp: 9A1, Môn: Văn

7.57.57.08.06.07.57.88.07.09.08.07.087.58.07.09.06.58.07.07.08.06.07.08XHoàng Thị Minh Anh1

8.18.18.09.06.57.88.57.58.09.09.09.088.08.89.07.57.57.58.08.08.08.07.08XNguyễn Thị Ngọc Anh2

7.77.78.08.08.57.07.07.06.59.09.08.087.87.58.57.57.09.57.57.08.09.07.08XNguyễn Thị Tú Anh3

6.76.77.06.55.56.56.57.07.09.07.04.086.77.07.56.06.08.06.06.57.07.06.07Đậu Đăng Mạnh Cường4

7.57.67.57.08.57.57.87.57.09.08.07.077.27.57.56.57.07.57.07.08.07.06.08XPhạm Thị Thu Hà5

7.47.37.06.07.07.07.57.07.09.07.09.0107.58.08.87.56.58.06.07.07.08.07.08XLương Thị Hằng6

7.17.17.57.06.06.56.57.07.09.08.08.087.16.06.56.57.09.06.56.58.09.07.09XNguyễn Thị Thuý Hằng7

7.67.87.58.58.57.07.07.07.58.010.08.097.27.57.56.57.09.57.06.58.07.04.08XTrần Thị Hạnh8

7.67.77.88.58.57.07.37.57.08.08.07.087.57.58.57.07.09.56.57.07.08.06.08XNguyễn Thị Thanh Hiếu9

7.37.27.58.07.06.58.57.07.07.08.03.087.67.57.59.07.57.07.07.09.07.06.09XNguyễn Thị Hiền10

7.27.27.57.56.56.57.07.56.58.09.07.087.17.08.07.57.08.56.06.08.08.05.07Lại Quốc Huy11

7.47.27.58.57.36.87.57.56.57.07.05.087.87.58.09.57.08.57.07.57.07.07.09XVũ Thị Huyền12

8.78.99.59.58.59.09.58.08.09.09.09.098.48.59.08.57.59.08.08.09.09.08.09XNguyễn Kiều Diễm Hương13

6.86.96.38.07.06.87.06.06.59.07.07.076.66.57.06.57.07.56.56.07.06.05.07XĐào Thị Khánh Hường14

6.76.66.37.05.36.57.07.06.08.07.05.086.87.07.56.56.06.56.56.57.07.07.08Nguyễn Mạnh Khổng15

6.86.97.08.06.06.58.07.06.08.07.05.086.67.55.87.06.57.06.06.07.06.06.07Trần Đình Khương16

6.96.77.07.05.56.57.56.57.08.07.03.087.47.57.58.56.59.06.56.57.07.07.08XXXH LaĐaNiêSiêng17

6.66.56.88.04.06.55.56.57.07.07.06.086.86.07.57.06.08.56.56.57.07.07.07Ngô Thanh Liêm18

7.17.17.07.57.07.06.07.07.09.08.05.097.17.07.06.07.08.57.06.08.07.06.09XPhan Thị Thanh Loan19

7.06.96.87.56.56.87.56.06.58.08.05.087.17.07.58.06.59.06.56.57.06.06.07XNguyễn Thị Kim Lợi20

8.38.48.09.57.87.59.07.58.09.09.09.0108.17.59.57.07.59.58.07.59.09.07.08XPhan Thị Thuỳ Minh21

7.17.07.87.55.07.06.57.07.09.08.05.087.47.08.58.57.58.07.06.58.06.06.07XVõ Chi Na22

6.66.57.06.55.07.06.07.56.58.06.04.086.88.07.55.57.06.06.56.08.08.06.07XNguyễn Thị Thuỳ Nhung23

7.27.17.07.57.07.07.07.07.08.08.05.077.58.07.89.07.09.06.56.56.07.08.06XTrần Mỹ Nhung24

7.47.37.08.56.87.07.07.07.59.08.05.097.78.08.58.57.08.57.07.08.07.07.08Nguyễn Đức Sơn25

7.98.18.09.06.58.08.57.08.09.08.09.097.68.09.07.56.08.57.57.07.07.07.09Nguyễn Hữu Tấn26

7.37.36.59.08.56.57.57.07.08.08.04.087.27.07.58.07.07.06.57.07.07.07.08XNguyễn Thị Thanh Tâm27

7.47.47.88.07.36.87.07.06.58.08.08.087.47.08.58.07.07.06.57.07.09.07.08XĐỗ Thị Thắm28

8.18.28.39.08.07.58.87.57.59.08.08.098.07.59.08.07.09.07.07.58.010.08.09XNguyễn Thị Thảo29

7.47.57.58.57.07.56.07.57.09.07.08.097.36.58.58.57.07.56.58.07.06.07.07XNguyễn Thị Thanh Thuý30

7.67.77.58.08.07.37.07.07.59.09.08.097.57.09.07.58.07.57.07.08.09.06.07XLê Thị Thương31

7.67.67.57.58.06.88.57.07.09.08.08.087.68.08.08.07.08.57.07.07.07.07.08XNguyễn Thị Thương32

8.58.58.39.58.08.09.08.08.09.09.08.098.48.09.09.07.59.58.07.59.09.08.09XTrịnh Thị Mỹ Tiên33

7.37.37.57.57.56.57.56.57.09.08.07.087.46.88.08.57.08.06.56.57.09.07.08Nguyễn Minh Trí34

7.17.17.08.07.57.07.07.07.08.07.03.087.07.07.59.06.07.06.56.56.06.07.08Bùi Quang Trường35

7.27.47.57.57.07.07.57.07.09.08.08.076.97.07.57.56.07.87.06.55.08.07.06Chu Mạnh Trường36

7.27.37.58.57.06.06.87.06.58.09.05.0107.17.57.07.57.08.56.56.07.07.06.08Nguyễn Thế Vương37
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN CẢ NĂM. NH: 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Trần Thị Lệ, Lớp: 9A1, Môn: Văn

7.67.78.08.08.07.08.07.07.58.08.08.087.47.87.08.07.08.06.57.09.06.07.08XNguyễn Thị Kim Yến38

10038000873313.25Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 14 tháng 5 năm 2014
Người Lập

Giáo Viên
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN CẢ NĂM. NH: 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Trần Thị Lệ, Lớp: 9A2, Môn: Văn

7.17.27.37.57.56.57.87.07.07.07.07.086.96.57.05.57.58.07.06.08.08.06.08XNguyễn Thị Kỳ Anh1

6.56.77.06.56.06.57.06.56.59.07.05.086.16.06.05.06.57.35.56.07.06.05.07XTrần Thị Thuý Bình2

5.05.05.04.05.05.04.55.55.05.06.04.0755.05.55.36.04.06.35.04.04.05.04.05Nguyễn Hữu Công3

5.45.45.36.04.55.56.05.55.55.05.04.065.36.56.53.55.05.05.05.06.05.05.05XXXH CữKnul4

7.27.47.57.07.57.07.57.07.58.08.08.076.96.58.07.57.06.86.56.08.07.06.07XNguyễn Thị Lệ Giang5

6.46.47.37.55.06.55.56.56.09.06.05.066.35.56.06.55.08.56.06.08.07.05.07XPhạm Thị Giang6

7.07.26.88.07.57.07.57.06.58.06.07.086.76.08.07.07.08.05.06.08.07.07.06XĐào Thị Cẩm Hạ7

6.96.97.38.55.56.57.07.57.07.07.05.076.86.58.05.57.08.56.06.07.07.07.07Phùng Minh Hiếu8

6.66.56.36.06.36.55.86.07.08.07.07.076.96.57.08.07.07.06.57.08.06.05.07XLê Thị Hoa9

6.16.05.86.34.86.35.56.55.57.06.06.086.26.07.05.56.06.35.56.57.06.06.07Nguyễn Đức Hoà10

6.96.86.88.04.06.07.07.07.09.07.05.097.06.56.07.57.08.37.06.59.07.05.08XNguyễn Thị Thu Hoài11

6.56.56.56.56.06.57.87.06.07.06.05.076.46.07.06.06.07.56.05.57.06.06.08XVũ Thị Thu Hồng12

6.76.76.56.06.56.86.57.06.59.06.07.086.76.06.57.56.57.86.06.08.06.06.08XNguyễn Thị Lệ13

5.65.66.05.03.85.55.55.55.08.06.06.075.55.56.06.04.55.86.04.56.07.04.05XThân Thị Mỹ Linh14

5.55.55.53.55.56.06.06.05.56.05.05.075.65.05.85.04.57.55.05.57.05.05.08XNguyễn Thị Lịch15

5.75.75.85.53.54.56.06.56.07.06.07.065.76.05.55.56.05.55.05.06.07.05.07XY - Lớp Êchăm16

7.27.27.08.57.06.06.56.56.59.09.08.087.37.07.56.57.08.56.56.58.08.07.09Nguyễn Hữu Lộc17

6.16.15.57.55.06.06.36.06.07.06.05.076.05.55.55.56.07.56.06.06.06.05.07XXXH' Nĩn B.yă18

6.97.06.57.57.07.07.86.07.07.07.07.086.76.08.07.07.07.36.05.07.07.06.08Trần Huy Phát19

6.76.66.57.06.36.57.06.55.57.07.07.076.86.58.07.06.58.06.06.06.07.06.08Lê Ngọc Phong20

5.65.65.86.54.56.05.06.05.06.06.05.065.56.05.05.05.57.04.55.06.05.05.07Lê Thanh Quân21

5.55.55.06.05.05.05.85.55.08.06.05.055.55.56.04.55.07.35.55.06.05.05.06XCao Văn Sinh22

5.45.35.54.05.05.55.55.55.06.06.05.065.55.05.06.55.07.04.55.05.06.05.07Đỗ Liên Thao23

5.65.56.06.05.55.55.55.04.08.06.04.055.86.06.56.54.07.05.04.56.06.06.07Nguyễn Duy Thành24

5.05.15.07.04.04.55.84.04.08.05.05.054.74.86.33.54.57.52.05.05.04.04.05Nguyễn Đình Thắng25

5.75.75.87.04.56.04.06.06.06.07.05.065.66.06.05.06.04.55.06.06.05.06.07Nguyễn Văn Thắng26

5.65.65.05.04.85.56.56.06.56.06.05.065.55.35.03.56.06.05.56.07.05.05.07Vũ Văn Thịnh27

7.47.77.88.07.57.58.07.07.59.08.07.086.96.58.05.07.06.87.06.08.08.08.08XNguyễn Thị Thuỳ28

5.04.95.06.54.55.05.54.04.55.06.03.055.25.56.06.04.07.02.05.05.06.04.07Lê Đăng Tiến29

5.85.85.56.56.06.55.55.05.57.06.05.065.76.35.54.06.06.06.05.56.05.06.07Đinh Văn Tiến30

6.97.27.08.08.06.58.06.06.57.07.07.096.36.07.05.06.56.36.06.57.06.07.08XPhạm Thị Trinh31

6.26.26.57.05.36.56.56.06.07.06.04.066.16.06.86.56.08.05.06.05.06.04.07Nguyễn Kiều Trung32

5.25.35.56.05.04.05.85.54.57.05.05.055.15.06.05.55.07.04.03.05.05.03.07Nguyễn Văn Trường33

6.86.97.07.56.56.56.87.06.57.06.06.096.56.07.07.06.07.06.05.08.07.06.08XXXH Uyên Buôn Yă34

6.66.56.87.56.06.06.06.06.58.07.04.086.77.56.37.06.07.36.56.07.06.06.07XPhạm Thị Yến35
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN CẢ NĂM. NH: 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Trần Thị Lệ, Lớp: 9A2, Môn: Văn

100350054.31946160Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 14 tháng 5 năm 2014
Người Lập

Giáo Viên
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN CẢ NĂM. NH: 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Trần Thị Lệ, Lớp: 9A4, Môn: Văn

6.86.66.38.08.56.07.03.56.09.06.07.077.38.08.07.56.58.56.56.57.07.06.07XTrần Thị Ánh1

5.96.16.07.06.05.06.06.07.07.06.04.075.55.56.55.56.03.55.06.06.06.06.05Lê Nguyễn Tiến Dũng2

2.91.90.00.00.03.04.00.04.05.05.04.014.84.55.05.55.02.54.55.06.07.05.04XY - Híu Bkrông3

5.65.86.06.04.56.05.56.56.07.05.05.075.35.56.55.55.06.05.04.05.06.05.05Trần Đức Huy4

5.35.88.56.04.53.08.54.05.57.05.05.054.45.55.05.53.53.04.05.04.04.04.03Nguyễn Văn Khánh5

5.96.16.57.05.55.55.56.06.08.06.05.065.45.55.57.04.05.55.05.06.05.05.07Tống Duy Khương6

6.46.46.56.08.05.05.56.56.08.07.08.066.36.87.07.56.05.56.06.05.06.06.06XVũ Thị Kiều7

6.97.27.57.57.06.87.07.06.58.09.07.076.46.57.07.55.56.05.56.07.07.07.07XNguyễn Thị Hoàng Lan8

6.36.46.36.07.56.06.04.07.09.07.06.076.16.56.56.06.06.06.06.06.07.07.04XXXH' Lom Byă9

5.45.24.56.04.05.82.85.55.58.06.05.075.96.57.04.56.06.54.56.05.06.05.07Lê Văn Lợi10

5.75.64.37.06.05.84.85.06.57.07.04.065.95.07.56.56.05.05.06.06.07.06.07XXXH' Luẽ Êban11

4.74.44.56.02.03.53.55.04.08.05.05.055.45.57.04.55.06.04.55.05.06.06.06Nguyễn Trọng Lương12

6.66.85.58.08.56.05.07.07.07.07.07.096.35.87.57.56.55.55.06.06.07.07.07XNguyễn Thị Mão13

5.85.75.06.56.05.55.35.06.05.07.06.065.96.07.05.06.05.54.06.07.07.07.07XLại Thị Miền14

6.86.96.88.06.06.57.86.07.08.07.07.076.76.57.57.56.07.06.06.07.06.07.07XNguyễn Thị Mong15

6.46.56.08.57.55.55.06.56.59.06.06.066.36.56.56.06.56.06.05.57.06.07.07XNguyễn Thị Hoa Mỹ16

6.76.76.87.06.06.56.57.06.09.06.06.076.67.08.57.56.56.05.55.07.07.06.06XVũ Thị Na17

5.35.35.04.54.04.55.56.06.07.07.05.055.25.56.06.56.04.04.04.06.06.04.05Hoàng Minh Nam18

XNguyễn Thị Nan19

6.36.06.37.05.04.85.36.06.57.06.06.066.87.07.07.06.07.57.06.07.06.07.08XBùi Thị Kim Ngân20

6.36.35.86.57.55.06.56.06.09.06.06.076.46.86.87.56.56.55.05.07.05.06.08XHoàng Thị Thanh Ngọc21

5.55.46.07.06.04.53.55.05.07.05.05.055.65.06.05.05.57.55.55.55.04.05.07Nguyễn Ngọc Ninh22

5.25.35.05.55.54.54.55.06.08.05.05.055.15.55.05.05.06.04.54.05.05.05.07Lê Văn Quang23

5.15.34.55.02.08.55.55.55.07.05.05.084.74.57.05.04.54.04.03.06.06.04.04Vũ Minh Quảng24

6.56.56.36.07.05.56.56.57.07.07.06.076.66.56.57.07.07.07.06.06.06.06.07XXXH' Ria Bỹa25

5.45.55.56.56.04.55.05.56.06.05.05.055.35.06.55.54.55.05.05.06.07.07.02Hà Xuân Sơn26

5.55.45.85.55.54.53.86.05.57.05.05.075.87.07.05.55.06.05.05.55.06.05.05Nguyễn Đình Thành27

6.46.46.37.06.06.05.55.57.07.07.07.076.46.08.07.56.06.06.56.05.05.06.07Đinh Trí Thắng28

6.36.25.36.07.55.56.85.57.07.06.06.076.57.57.55.56.56.06.06.07.06.07.06XTrương Thị Thu Thảo29

5.05.06.35.02.04.04.55.06.06.06.05.074.95.05.05.05.04.04.55.05.07.05.05Nguyễn Minh Thế30

2.5XNgô Thị Thuý31

6.26.05.55.55.05.57.06.56.57.07.06.066.56.86.06.56.07.56.55.07.07.07.07XXXH' Trúc Niê Kđăm32

5.96.16.06.06.56.05.56.05.58.05.06.075.65.87.05.04.55.55.55.55.05.05.08Nguyễn Gia Trường33

7.57.37.56.57.56.58.07.57.09.07.07.087.87.08.08.57.58.57.57.57.08.08.09XNguyễn Thị Xuân34

6.97.06.87.07.06.57.07.07.08.07.07.076.76.57.87.56.07.05.56.07.07.06.08XCao Thị Ngọc Yến35
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN CẢ NĂM. NH: 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Trần Thị Lệ, Lớp: 9A4, Môn: Văn

93.931313169.7232480Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 14 tháng 5 năm 2014
Người Lập

Giáo Viên


